
 
 

PHIẾU BÀI TẬP THEO TUẦN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

TUẦN 10 – ÔNG BÀ 

 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Đọc đoạn thơ sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Cùng ông thăm lúa 

Cùng ông thăm lúa trên đồng 

Cháu vui vui giữa mênh mông đất trời 

Bồng bềnh mây trắng êm trôi 

Tiếng chim ríu rít gọi mời hân hoan 

 

Theo ông cháu biết bao điều 

– Có hạt cơm, phải mất nhiều công lao. 

Nói gì mà lúa rì rào? 

Hình như lúa bảo: – sắp vào mùa vui. 

Câu 1. Trong bài thơ, ông và cháu đang làm gì? 

A. Ông và cháu đang thăm lúa trên đồng 

B. Ông và cháu đang chơi trước sân nhà 

C. Ông và cháu đang cùng học bài 

Câu 2. Người cháu cảm thấy như thế nào khi cùng ông thăm cánh đồng lúa? 

A. Chán nản, mệt mỏi 



 
 

B. Vui vui giữa mênh mông đất trời 

C. Lo lắng 

Câu 3. Trong bài thơ, bông lúa đang nói điều gì? 

A. “Có hạt cơm phải mất nhiều công lao” 

B. “Theo ông, cháu biết bao điều” 

C. “Sắp vào mùa vui” 

Câu 4. Bài thơ trên đem đến cho mỗi chúng ta bài học gì? 

A. Biết yêu quê hương đất nước, ghi nhớ công lao những người nông dân đã làm nên 

hạt lúa, hạt gạo 

B. Biết yêu quý, kính trọng ông bà, cha mẹ, người thân 

C. Cả 2 đáp án trên đều đúng 

 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1. Điền vào chỗ trống 

a) l hoặc n 

- ….ung .…inh                                                 - .…óng ….ạnh 

- ….úng ….ính                                                 - ….ão ….ề 

b) c hoặc k 

- ….ao tốc                                                         - ….áu ….ỉnh 

- ….ính ….ận                                                    - ….eo ….iệt 

c) ngỏ hoặc ngõ 

- ……….. nhỏ                                                   - bỏ ………... 

- ……….. lời                                                     - ……… ngách 

 

2. Liệt kê một số từ ngữ chỉ người trong họ hàng mà em biết. Phân loại họ hàng 

thành bên nội và bên ngoại 



 
 

Họ nội Họ ngoại 

………………………………….............. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

…………………………………………... 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

3. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào ô trống sau mỗi câu 

a. Ông bà ngoại là hai người sinh ra mẹ                                           

b. Đố bạn biết hai người sinh ra bố là ai 

c. Gia đình em có tất cả bao nhiêu người 

d. Ông bà luôn là hai người yêu thương Hoa nhất  

e. Bố cùng ông bà ngoại ra nhà hàng ăn tối  

 

4. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể về người thân trong gia đình mà em 

yêu quý nhất. 

Gợi ý: 

- Người thân em yêu quý nhất tên là gì? Bao nhiêu tuổi? 

- Người đó đang làm nghề gì? Ở đâu? 

- Người đó gần gũi, dành tình yêu thương với em như thế nào? 

- … 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 10 

I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Câu 1. A 

Câu 2. B 

Câu 3. C 

Câu 4. C 

II. CHÍNH TẢ, LUYỆN TỪ VÀ CÂU VÀ TẬP LÀM VĂN 

1.a.  

- lung linh                                                    - nóng lạnh 

- núng nính                                                  - não nề 

1.b. 

- cao tốc                                                       - cáu kỉnh 

- kính cận                                                     - keo kiệt 

1.c. 

- ngõ nhỏ                                                      - bỏ ngỏ 

- ngỏ lời                                                        - ngõ ngách 

2.  

- Họ nội: Ông nội, bà nội, cô, chú,… 

- Họ ngoại: Ông ngoại, bà ngoại, cậu, mợ,… 



 
 

3.  

a. Ông bà ngoại là hai người sinh ra mẹ. 

b. Đố bạn biết hai người sinh ra bố là ai? 

c. Gia đình em có tất cả bao nhiêu người? 

d. Ông bà luôn là hai người yêu thương Hoa nhất. 

e. Bố cùng ông bà ngoại ra nhà hàng ăn tối. 

4.  

Học sinh tự điền theo ý kiến cá nhân. 

 

 

 

 


